
 
1. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 DIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ TRƯỜNG  
PTDTNT ĐĂK TÔ  NĂM HỌC 2024 - 2025 

 
1.1 QUYẾT ĐỊNH

 

 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 325 /QĐ-SGDĐT Kon Tum, ngày 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

02 tháng 7 năm 2024 

Về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10 hưởng chế độ nội trú 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô, năm học 2024-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 
 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 

thông dân tộc nội trú; 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; 
 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT ngày 02/4/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2024-2025; Công 

văn số 718/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 14/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 đối với các trường THPT, Phổ 

thông DTNT, Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum và Trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện; 
 

Xét Tờ trình số 205/TTr-DTNTĐT ngày 01/7/2024 của Trường Phổ thông 

DTNT Đăk Tô về việc đề nghị Sở GDĐT Kon Tum công nhận kết quả tuyển sinh 

vào lớp 10 diện hưởng chế độ nội trú của trường PTDTNT huyện Đăk Tô Năm học 

2024-2025; 
 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 128 (Một trăm hai mươi tám) học sinh trúng tuyển vào 

lớp 10 hưởng chế độ nội trú Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô, năm 

học 2024-2025 (có danh sách kèm theo); Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng 

tuyển tương ứng với từng nhóm môn học lựa chọn cụ thể như sau: 



 
 
 

2 
 

 

STT 

 

Mã 

 

Nhóm môn học lựa chọn 

 
Điểm chuẩn 

trúng tuyển 

 
Số lượng 

trúng tuyển 

1 1801 Vật lí, Hóa học, Tin học, Âm nhạc 20,00 22 

2 1802 Vật lí, Hóa học, Sinh học, Mĩ thuật 31,25 22 

 

3 

 

1803 

Địa lí, Tin học, Công nghệ (định hướng 

công nghiệp), Giáo dục kinh tế và Pháp 

luật 

 

25,50 

 

42 

 

4 

 

1804 

Địa lí, Sinh học, Giáo dục kinh tế và 

Pháp luật, Công nghệ (định hướng nông 

nghiệp) 

 

24 

 

42 

 
Tổng cộng 

 
 

128 

 
Điều 2. Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô có 

nhiệm vụ tuyển sinh đúng danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 

2024-2025 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và hoàn thành công tác 

tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 
 

Điều 3. Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu 

trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô và các học sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

                Nơi nhận:                                                                                        KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); - Các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 
- Lưu: VT, QLCLGDCN(HVL). 

 
 
 
 
 
 

 

      Nguyễn Trọng Thắng



1.2. DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 

 
325/QĐ-SGDĐT 02/07/2024 16:02:45 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG PTDTNT HUYỆN ĐĂK TÔ NĂM HỌC 2024-2025 

(DIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ)

 
TT 

 
SBD 

 
Họ và tên 

 
Ngày sinh 

 
Nơi sinh 

 
Dân tộc 

 
Giới 
tính 

Mã nhóm 
môn trúng 

tuyển 

 
Điểm xét 

tuyển 

Điểm 
TB lớp 

9 
1 180045 LƯƠNG BẢO HƯNG 18/08/2009 Thanh Hóa Thái Nam 1801 40,50 7,4 
2 180056 A- TRÍ KHANG 26/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 37,75 7,4 
3 180109 A ĐĂNG PHONG 13/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 32,50 7,5 
4 160317 CHU VĂN TUYÊN 11/05/2009 Vĩnh Phúc Sán Dìu Nam 1801 32,50 6,8 
5 180182 VI MINH TRIẾT 02/01/2009 Kon Tum Dao Nam 1801 31,75 8,1 
6 180022 Y ĐÌNH 27/05/2009 Kon Tum Xê-đăng Nữ 1801 31,00 7,2 
7 180043 Y HÓA 31/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 31,00 6,9 
8 180062 Y. KHÚC 23/09/2009 Kon Tum Xê-đăng Nữ 1801 30,25 8,4 
9 160136 Y LÊ LỆ LINH 07/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 29,50 6,6 

10 180101 Y NHỊ 12/01/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 28,50 7,7 
11 160275 Y  THÚY 12/04/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1801 27,75 8,0 
12 180041 A HIỆP 08/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 27,00 6,6 
13 180181 Y TRIÊN 08/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 26,50 7,7 
14 180018 Y DIỄN 13/02/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 26,00 6,8 
15 180003 A BẢO 27/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 24,00 6,2 
16 180105 A. U. OÁCH 10/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 22,25 6,3 
17 180187 A TRƯỜNG 03/09/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 21,00 6,0 
18 180140 A THANH 29/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 20,75 6,0 
19 180058 A QUỐC KHÁNH 02/09/2009 Kon Tum Xơ đăng Nam 1801 20,50 5,8 
20 180057 A KHÁNH 02/09/2009 Kon Tum Xê-đăng Nam 1801 20,00 6,3 
21 180151 A THOÁT 18/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 20,00 6,3 
22 180110 A ĐÌNH PHONG 24/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 20,00 5,6 
23 180006 Y BIỆT 22/10/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 52,75 8,6 
24 180078 A HOÀNG LĨNH 09/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 47,75 8,2 
25 180088 Y - MY 09/01/2009 Kon Tum Rơ ngao Nữ 1802 47,75 8,0 
26 180174 Y TRÂM 09/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 45,75 7,5 
27 180017 PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO 02/11/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1802 45,00 8,6 
28 180206 Y YANG 11/03/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1802 43,50 7,1 
29 180009 Y CHI 09/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 42,50 7,5 
30 180038 Y MAI HẰNG 02/12/2009 Kon Tum Xê-đăng Nữ 1802 39,50 6,9 
31 180192 Y UYẾN 07/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 38,50 7,4 
32 180154 PHÙNG HOÀNG ANH THƯ 01/09/2009 Kon Tum Nùng Nữ 1802 37,00 7,4 
33 180185 Y TRÚC 06/10/2009 Kon Tum Rơ ngao Nữ 1802 37,00 7,4 
34 180060 A. GIA KHIÊM 18/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 36,75 7,5 
35 180051 NÔNG THỊ MỸ HUYỀN 07/05/2009 Kon Tum Nùng Nữ 1802 36,75 6,9 
36 180191 Y-MINH UYÊN 18/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 36,00 6,7 
37 180168 A TIẾN 20/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 35,00 7,0 
38 180073 A XA LÊ 28/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 34,50 8,4 
39 180095 Y HÀ THẢO NGUYÊN 08/08/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 1802 34,00 6,8 
40 180049 Y HUY 10/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 33,75 7,2 
41 180141 A THÀNH 12/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 33,25 7,5 
42 180032 NGUYỄN HOÀNG GIANG 08/12/2009 Kon Tum Tày Nữ 1802 31,50 6,7 
43 180205 Y XUYẾN 28/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 31,50 6,6 
44 180067 Y KIỆT 05/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 31,25 6,5 
45 180068 Y KIẾU 05/09/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 35,25 8,1 
46 180165 Y LỆ THỦY 09/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 35,00 8,2 
47 180046 Y HỮU 24/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 33,75 8,4 
48 180186 Y TRỨC 30/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 33,00 6,9 
49 180114 HÀ LƯƠNG BÍCH PHƯỢNG 10/11/2009 Kon Tum Thái Nữ 1803 33,00 5,8 
50 180079 A LIS 29/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1803 32,50 6,9 
51 180008 Y- CHÂN 18/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 32,25 6,5 
52 180147 Y THỊ 24/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 31,75 8,3 
53 180203 Y XUÂN 14/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 31,75 7,9 
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9 
54 180077 Y TÚ LINH 03/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 31,25 7,4 
55 180115 Y AN PHƯỢNG 21/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,75 7,3 
56 180001 Y THIÊN ÂN 22/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,75 6,9 
57 180143 Y MAI THẢO 10/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,50 7,8 
58 180030 Y DƯỠNG 28/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,50 7,8 
59 180100 Y NHẬT 31/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,25 7,6 
60 180086 A TIM MAY 21/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1803 30,25 7,5 
61 180064 Y KIÊNG 11/10/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,25 6,5 
62 180190 Y NHÃ UYÊN 22/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,00 7,6 
63 180179 Y TRANG 17/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 29,75 7,0 
64 180131 Y TÁ 01/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 29,50 5,7 
65 160086 Y HUẾ 11/10/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 29,25 6,4 
66 180048 Y HUY 03/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 29,00 7,1 
67 180021 Y DIỆU 10/06/2009 Kon Tum Ba-na Nữ 1803 29,00 5,9 
68 180089 Y MỲ 25/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 28,50 7,4 
69 180148 Y THIỆP 18/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 28,25 7,5 
70 180042 NGUYỄN NGỌC HIỆP 22/01/2009 Kon Tum KINH Nam 1803 28,25 6,7 
71 180106 Y PHÂM 16/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 27,75 5,9 
72 180150 Y THÍT 23/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 27,75 5,7 
73 180144 Y THẢO 02/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 27,50 7,8 
74 180085 HỨA MINH MAI 30/05/2009 Kon Tum Nùng Nữ 1803 27,50 7,6 
75 180177 Y MAI TRANG 18/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 27,50 7,5 
76 180107 Y PHIÊN 03/08/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1803 27,50 7,3 
77 180161 Y THUY 27/10/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 27,50 7,0 
78 180119 ĐỖ TRIỆU QUÂN 12/12/2009 Kon Tum Dao Nam 1803 27,50 6,7 
79 180204 Y XUYẾN 27/11/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 27,25 6,8 
80 180178 Y TRANG 11/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 27,00 7,9 
81 180201 Y XÍ 24/04/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 27,00 5,5 
82 180096 Y NGUYÊN 15/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 26,50 7,5 
83 180180 Y TRANG 22/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 26,50 7,1 
84 180184 Y MINH TRÚC 14/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 25,75 5,9 
85 180029 A DƯƠNG 02/04/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1803 25,75 5,7 
86 180036 Y HẠ 27/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 25,50 7,3 
87 180159 Y THƯƠNG 20/02/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 39,50 8,0 
88 180090 Y TI NA 05/05/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1804 35,75 8,6 
89 180012 NGUYỄN KIM CHÚC 01/11/2009 Kon Tum Dao Nữ 1804 35,25 7,8 
90 180112 A - PHU 02/01/2009 Đắk Lắk Xơ Đăng Nam 1804 34,25 8,1 
91 180116 Y PHƯỢNG 02/11/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 34,25 7,9 
92 180053 Y  KHÁ 26/05/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 33,75 7,2 
93 180194 Y VIÊN 26/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 31,75 6,9 
94 180136 Y THÃ 07/11/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 31,50 8,0 
95 180076 Y LIÊN 30/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 31,25 8,3 
96 180033 Y GIANG 07/06/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1804 31,25 7,8 
97 180145 Y THẢO 04/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 31,25 7,4 
98 180034 Y GIÁO 06/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 30,50 7,1 
99 180199 NGUYỄN CÔNG VƯƠNG 14/01/2009 Kon Tum Xơ đăng Nam 1804 30,00 6,0 
100 180052 Y LỆ HY 21/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 29,25 8,0 
101 180037 Y HÂN 11/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 29,25 7,1 
102 180108 Y PHINH 12/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 29,25 6,5 
103 180162 Y THUY 30/05/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 29,00 7,9 
104 180117 Y PHƯỢNG 07/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 28,25 7,5 
105 180189 Y HOÀNG UYÊN 02/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 28,25 6,5 
106 180129 Y SỨC 09/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 27,75 7,4 
107 180198 A VỰC 03/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 27,50 7,1 
108 180019 Y MAI DIỆP 06/09/2009 Kon Tum Xê-đăng Nữ 1804 27,25 7,6 
109 180169 A CHUNG PU TIN 10/06/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 26,50 6,7 
110 180164 Y THÙY 07/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 26,25 7,0 
111 180170 A . TÍNH 14/03/2009 Kon Tum Xê đăng Nam 1804 26,25 6,8 
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112 160044 A DI ĐẠT 09/07/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nam 1804 25,75 6,9 
113 180015 A ĐẠI 07/11/2009 Kon Tum Xê-đăng Nam 1804 25,50 6,8 
114 180149 Y THÍM 07/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 25,25 7,3 
115 180152 Y THƠM 11/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 25,00 7,3 
116 180002 A HOÀI ANH 10/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 25,00 6,8 
117 180104 A NIÊM 07/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 25,00 6,5 
118 180099 Y NHA 03/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 24,75 7,3 
119 180072 Y LAN 24/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 24,75 6,8 
120 180084 Y BÉ LÝ 21/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 24,75 6,8 
121 180160 Y THUƯN 01/10/2009 Kon Tum Ba-na Nữ 1804 24,50 7,3 
122 180025 A DÒNG 08/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 24,50 6,6 
123 180071 A KỦNG 05/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 24,50 6,1 
124 180050 A HUYẾN 09/10/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 24,25 6,2 
125 180102 Y NHỎ 05/09/2009 Quảng Ngãi Xê đăng Nữ 1804 24,00 7,5 
126 180126 DĂNG Y SIÊU 07/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 24,00 7,3 
127 180087 Y MIÊN 14/12/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1804 24,00 7,2 
128 180207 Y YẾU 22/01/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 24,00 6,9 

Danh sách gồm có 128 học sinh./. 
 
 
 
 
2. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 DIỆN KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ 
TRƯỜNG  PTDTNT ĐĂK TÔ  NĂM HỌC 2024 - 2025 
 

2.1 QUYẾT ĐỊNH 
 

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 347 /QĐ-SGDĐT Kon Tum, ngày 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

07 tháng 7 năm2024 

Về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10 diện không hưởng chế 

độ nội trú Trường Phổ thông DTNT huyện Đăk Tô, năm học 2024-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 
 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 

thông dân tộc nội trú; 
 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 
 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; 
 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT ngày 02/4/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2024-2025; Công 



văn số 718/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 14/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2024-2025 đối với các trường THPT, Phổ 

thông DTNT, Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum và Trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện; 
 

Xét Tờ trình số 206/TTr-DTNTĐT ngày 04/7/2024 của Trường Phổ thông 

DTNT huyện Đăk Tô về việc đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh lớp 10 diện 

không hưởng chế độ nội trú tại Trường PT DTNT huyện Đăk Tô năm học 2024- 

2025; 
 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 91 (chín mươi mốt) học sinh trúng tuyển vào lớp 10 diện 

không hưởng chế độ nội trú Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô, năm 

học 2024-2025. Cụ thể như sau: 
 

1. Tuyển thẳng: 01 học sinh (có danh sách kèm theo). 



 

 

2 

 

2. Trúng tuyển qua thi tuyển kết hợp với xét tuyển: 90 học sinh (có danh 

sách kèm theo); Điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển tương ứng với từng 

nhóm môn học lựa chọn cụ thể: 
 

 
 

STT 

 
 

Mã 

 
 

Nhóm môn học lựa chọn 

Điểm 

chuẩn 

trúng 

tuyển1 

Điểm 

trung 

bình 

lớp 92 

Số 

lượng 

trúng 

tuyển 
 

1 
 
1801 

 
Vật lí, Hóa học, Tin học, Âm nhạc 

 
20,75 

 
6,1 

 
13 

 
2 

 
1802 

 
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Mĩ thuật 

 
22,25 

 
6,0 

 
13 

 

3 

 

1803 

Địa lý, Tin học, Công nghệ (định hướng 

công nghiệp), Giáo dục kinh tế và Pháp 

luật 

 

23,00 

 

7,1 

 

32 

 

4 

 

1804 

Địa lý, Sinh, Giáo dục kinh tế và Pháp 

luật,   Công   nghệ   (định   hướng   nông 

nghiệp) 

 

22,75 

 

6,1 

 

32 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô có 

nhiệm vụ tuyển sinh đúng danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 diện không 

hưởng chế độ nội trú, năm học 2024-2025 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê 

duyệt và hoàn tất công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu 

trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Tô và các học sinh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở GDĐT (để biết); 
- Lưu: VT, QLCLGDCN (HVL). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Trọng Thắng 
 
 
 
 
 
 
 

1 Đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại trường khác, điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2, 3 được xác 
định như sau: 

- Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 tăng 0,50 điểm; 

- Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 3: 
+ Tăng 0,50 điểm trong trường hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 cùng trường với nguyện vọng 1 hoặc 

cùng trường với nguyện vọng 3; 
+ Tăng 1,00 điểm trong trường hợp thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng vào 3 trường khác nhau. 
2 Điểm trung bình năm học lớp 9 được xét đến khi có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn. 

 

 
 
 



1.2. DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 
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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐĂK TÔ NĂM HỌC 2024-2025 

(DIỆN KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ) 
 

 
TT 

 
SBD 

 
Họ và tên 

 
Ngày sinh 

 
Nơi sinh 

 
Dân tộc 

 
Giới 
tính 

Mã nhóm 

môn trúng 
tuyển 

 
Điểm xét 

tuyển 

Điểm 
TB lớp 

9 
1 180121 Y QUYẾT 08/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 32,75 7,9 

2 090017 Y NGỌC ANH 29/08/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 31,75 8,0 

3 090080 Y HIỆP 09/11/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1801 28,00 7,3 

4 090087 DƯƠNG MINH HOAN 23/07/2009 Kon Tum Kinh Nam 1801 27,50 6,1 

5 090297 A NGỮ TRIỀU 17/04/2009 Kon Tum Xơ đăng Nam 1801 25,50 7,4 

6 180092 Y NGA 12/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1801 24,50 6,8 

7 180014 VI QUỐC CƯỜNG 09/10/2009 Gia Lai Thái Nam 1801 23,25 6,3 

8 180070 A KIN 05/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 23,25 6,2 

9 180094 A NGHĨA 25/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1801 23,25 5,7 

10 090089 NGUYỄN CAO ĐỖ ĐẠI HỌC 30/07/2009 Bắc Ninh Kinh Nam 1801 22,50 5,5 

11 180027 TRƯƠNG MINH ĐỨC 28/03/2009 Kon Tum Kinh Nam 1801 22,00 6,6 

12 090128 NGÔ XUÂN KỲ 28/11/2009 Kon Tum Kinh Nam 1801 21,25 6,1 

13 160088 MẠC THANH HÙNG 30/12/2009 Kon Tum Nùng Nam 1801 21,00 6,2 

14 090260 NGUYỄN PHƯỚC THỊNH 12/05/2009 Kon Tum Kinh Nam 1802 32,25 6,7 

15 180111 TRẦN ĐÌNH PHONG 29/08/2009 Ninh Bình Kinh Nam 1802 31,50 7,1 

16 160102 Y MAI KHUÊ 24/12/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1802 30,75 6,4 

17 180200 Y PHƯƠNG XA 07/12/2009 Kon Tum Ê-đê Nữ 1802 28,75 6,6 

18 180039 Y HẠNH 24/01/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1802 28,25 6,9 

19 180040 Y ZUN HI 02/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 27,75 6,5 

20 090300 BÙI THỊ THANH TRÚC 02/08/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1802 25,75 5,8 

21 090305 ĐẶNG THANH TÚ 24/12/2008 Kon Tum Kinh Nam 1802 25,25 6,4 

22 180007 A BÚP 19/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 23,25 7,0 

23 180146 Y THẢO 30/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1802 22,50 7,3 

24 180176 A TRẦN 09/12/2009 Kon Tum Xê đăng Nam 1802 22,50 6,9 

25 180093 A NGHĨA 24/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1802 22,50 6,4 

26 180208 A TUYÊN 16/04/2009 Kon Tum Xơ đăng Nam 1802 22,25 6,0 

27 180103 Y NHƯ 20/01/2009 Kon Tum Xê Đăng Nữ 1803 35,75 7,6 

28 180197 ĐỖ HOÀNG VŨ 01/05/2009 Kon Tum Sán Dìu Nam 1803 35,25 6,7 

29 180188 Y GIA TUỆ 26/10/2009 Kon Tum Rơ -ngao Nữ 1803 34,25 7,3 

30 090280 NGÔ THẢO TIÊN 11/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 31,50 6,4 

31 180024 Y ĐÓA 12/12/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 31,00 7,0 

32 090295 NGÔ GIA TRÍ 13/06/2009 Kon Tum Kinh Nam 1803 31,00 5,8 

33 180044 Y HOÀI 17/08/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1803 30,75 7,4 

34 090151 Y XUÂN MAI 29/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 30,75 6,3 

35 090209 NÔNG THỊ TUYẾT NHƯ 19/06/2009 Kon Tum Tày Nữ 1803 30,50 7,3 

36 090195 VÕ NGỌC PHƯƠNG NGUYÊN 20/01/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1803 30,00 6,4 

37 090064 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 01/12/2009 Nam Định Kinh Nữ 1803 29,75 7,1 

38 090333 VÕ THỊ TƯỜNG VY 07/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1803 29,25 6,4 

39 090243 LÊ CHÍ SỸ 28/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 1803 29,25 5,7 

40 090142 NGUYỄN HOÀNG LONG 16/02/2009 Kon Tum Kinh Nam 1803 28,50 5,5 

41 090247 LÊ THỊ HỒNG TÂM 08/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1803 28,25 6,4 



 
 

2 
 

 
TT 
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Giới 
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Mã nhóm 
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Điểm xét 

tuyển 

Điểm 
TB lớp 

9 
42 090197 NGUYỄN THIỆN NHÂN 02/01/2009 Kon Tum Kinh Nam 1803 27,75 6,7 

43 090030 NGUYỄN LÊ BẢO CHÂU 15/07/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1803 27,75 6,1 

44 090287 Y LAN TRÂM 19/02/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1803 26,50 6,4 

45 090046 VÕ TRẦN CAO ĐẠT 13/10/2009 Quảng Ngãi Kinh Nam 1803 26,25 6,1 

46 180133 BÙI MINH TÂM 04/10/2009 Kon Tum Mường Nam 1803 26,00 6,9 

47 180023 A ĐỊNH 16/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1803 25,75 8,2 

48 180031 A DUY 11/07/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1803 25,50 5,8 

49 090053 THÁI NGUYÊN ĐỨC 13/09/2009 Hoà Bình Kinh Nam 1803 25,00 6,3 

50 090043 LÊ TẤN ĐẠT 10/02/2009 Thanh Hóa Kinh Nam 1803 25,00 5,3 

51 090023 NGUYỄN THÁI BẢO 24/05/2009 Kon Tum Kinh Nam 1803 24,75 6,1 

52 180166 A THUYẾT 23/03/2007 Kon Tum Rơ Ngao Nam 1803 24,00 6,5 

53 180163 LÀNH THỊ THANH THÚY 31/07/2009 Kon Tum Tày Nữ 1803 24,00 6,2 

54 180173 Y HUYỀN TRÂM 09/07/2009 Kon Tum Ba-na Nữ 1803 23,75 6,4 

55 160282 Y THẢO TIÊN 08/11/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1803 23,50 5,9 

56 180155 Y MINH THƯ 16/06/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1803 23,25 6,8 

57 180005 ĐINH HẢI BẢO 30/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 1803 23,25 6,2 

58 180010 A CHIN 23/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1803 23,00 7,1 

59 180075 Y  LIÊN 21/02/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 39,50 8,3 

60 180082 HỨA VIỆT LONG 24/02/2009 Kon Tum Nùng Nam 1804 38,75 6,9 

61 180202 Y LY XOA 24/06/2009 Kon Tum Rơ ngao Nữ 1804 36,25 7,1 

62 090227 NGÔ HỒ XUÂN QUÝ 19/10/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1804 36,00 7,1 

63 160007 TRƯƠNG VIỆT ANH 08/05/2009 Thanh Hóa Mường Nam 1804 33,50 6,7 

64 180196 A QUANG VINH 11/09/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1804 31,50 6,3 

65 180047 LƯỜNG QUỐC HUY 15/12/2008 Kon Tum Thái Nam 1804 31,50 5,2 

66 090307 TÔ NGUYỄN THÀNH TÚ 15/06/2009 Bến Tre Kinh Nam 1804 30,50 6,7 

67 090083 NGUYỄN THỊ THANH HOA 22/04/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 28,75 6,0 

68 090233 TRẦN THỊ HỒNG QUYÊN 01/12/2009 Nam Định Kinh Nữ 1804 28,25 6,8 

69 180097 Y - NGUYỆT 02/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 27,75 7,3 

70 180124 Y  RƠN 14/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 27,50 6,9 

71 180054 NÔNG VĂN KHẢI 25-11-2008 Kon Tum Tày Nam 1804 27,00 6,4 

72 180127 Y  SIÊU 24/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 26,75 8,1 

73 090124 Y KIÊU 23/07/2009 Kon Tum Xơ đăng Nữ 1804 26,75 7,5 

74 090131 HOÀNG THỊ MAI LAN 16/08/2009 Bình Phước Kinh Nữ 1804 26,50 6,1 

75 180123 Y  QUỲNH 25/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 26,25 7,3 

76 180080 H LOÃI 02/08/2009 Đắk Lắk Xơ-đăng Nữ 1804 25,75 8,3 

77 180135 Y TÁO 06/05/2009 Kon Tum Rơ ngao Nữ 1804 25,75 6,7 

78 090306 NGUYỄN VĂN TÚ 06/05/2009 Ninh Bình Kinh Nam 1804 25,75 6,5 

79 180193 Y  VÁC 27/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 24,50 7,3 

80 180128 Y HI SƠ 06/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 24,00 6,7 

81 180069 Y VI KIỆU 26/12/2009 Kon Tum Rơ Ngao Nữ 1804 24,00 6,3 

82 180098 Y NGUYỆT 06/10/2008 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 23,75 6,6 

83 180013 Y CHÚC 11/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 23,50 6,9 

84 180167 A TIẾN 02/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1804 23,50 6,1 

85 060074 Y LÊN 09/11/2009 Kon Tum Xê-đăng Nữ 1804 23,25 7,3 

86 180011 Y - CHÍN 02/09/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1804 23,25 7,2 
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9 
87 090007 LÊ THỊ QUỲNH ANH 16/09/2009 Kon Tum Kinh Nữ 1804 23,25 7,0 

88 180063 Y KHUÝT 24/11/2009 Kon Tum Rơ ngao Nữ 1804 23,00 6,2 

89 180171 A NGỌC TOÀN 23/03/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1804 22,75 6,2 

90 180130 Y TUYẾT SƯƠNG 15/04/2008 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1804 22,75 6,1 
 
 
 
 

 Danh sách gồm có 90 học sinh. 

 

 

 

1.3. DANH SÁCH TUYỂN THẲNG 
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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐĂK TÔ NĂM HỌC 2024-2025 (DIỆN KHÔNG 

HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ) 

 

 

TT 

 

SBD 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 

 

Nơi sinh 

 

Dân tộc 
Giới 

tính 

Mã nhóm môn 

trúng tuyển 

Đối tượng tuyển 

thẳng 

59 180083 HỨA ĐÌNH LUÂN 20/11/2006 Cao Bằng Nùng Nam 1804 Học sinh khuyết tật 

Danh sách gồm có 01 học sinh./



 


